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- Họ và tên thí sinh: ………………………..
- Số báo danh: ……………………………..

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
BẾN ĐÒ NGÀY XƯA

Tre rũ rượi ven bờ chen ướt át,
Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa.
Và dầm mưa dòng sông trôi rào rạt
Mặc con thuyền cắm lái đậu trơ vơ.

Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo,
Vài quán hàng không khách đứng xo ro,
Một bác lái ghép buồm vào hút điếu
Mặc bà hàng sù sụ sặc hơi, ho.

Ngoài đường lội họa hoằn người đến chợ
Thúng đội đầu như đội cả trời mưa.
Và họa hoằn một con thuyền ghé chở
Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa.
(Anh Thơ, Thi nhân Việt Nam, NXB Thời Đại, 2010)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2 (1,0 điểm). Ghi lại những từ ngữ khắc họa khung cảnh bến đò trong bốn dòng thơ đầu. Qua những từ ngữ đó, hình ảnh bến đò hiện lên như thế nào trong cảm nhận của nhà thơ?
Câu 3 (0,5 điểm). Bài thơ trên viết về đề tài nào?
Câu 4 (1,0 điểm). Hình ảnh nhân hóa Vài quán hàng không khách đứng xo ro mang lại hiệu quả nghệ thuật gì?
Câu 5 (1,0 điểm). Văn bản đã để lại trong lòng người đọc nhiều thông điệp ý nghĩa.        Em thích nhất thông điệp nào? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích bốn dòng thơ cuối của văn bản “Bến đò ngày xưa” được trích trong phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm). Trong hành trình dài rộng của cuộc đời mỗi con người luôn cần có những điểm tựa và một trong số đó là quê hương. 
      Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.
--- HẾT ---
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HƯỚNG DẪN CHẤM 


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	4,0

	Đọc-hiểu
	1
	- Thể thơ 8 chữ
	0,5

	
	2
	· Từ ngữ khắc họa khung cảnh bến đò ở 4 dòng thơ đầu: tre rũ rượi, chen ướt át, chuối bơ phờ, đứng dầm mưa, dòng sông trôi rào rạt, con thuyền cắm lái, trơ vơ. 
· Qua những từ ngữ đó, khung cảnh bến đò hiện lên mang vẻ tĩnh lặng, êm đềm, gần gũi, bình dị.
	0,5


0,5

	
	3
	HS nêu đúng một đề tài (Quê hương, thiên nhiên…)
	0,5

	
	4
	- Hình ảnh nhân hóa Vài quán hàng không khách đứng xo ro mang lại hiệu quả nghệ thuật:
+ Miêu tả cảnh quán hàng nơi bến đò vắng vẻ, tĩnh lặng.
+ Giúp khung cảnh bến đò hiện lên sinh động, gần gũi.
+ Thể hiện tình cảm gắn bó, yêu mến với thiên nhiên và cuộc sống quê hương của nhà thơ.
	

0,5
0,25
0,25

	
	5
	- HS bày tỏ được thông điệp yêu thích
- Có lí giải thuyết phục trên cơ sở đảm bảo chuẩn mực đạo đức, văn hóa
	0,5
0,5

	II
	
	
	6,0

	Viết
	1
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ: mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn: phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn: khái quát tổng hợp lại
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mỹ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Phân tích làm rõ được: 
- Nội dung:
+ Khung cảnh cuộc sống con người nơi bến đò: vắng vẻ, tĩnh lặng, trầm mặc, giàu chất thơ qua một số hình thức ngôn ngữ như từ láy, điệp ngữ, so sánh, nhân hóa. 
+ Tình cảm của nhà thơ: yêu mến, gắn bó với cảnh và người quê hương. 
- Nghệ thuật: thể thơ tám chữ, sử dụng từ láy, các biện pháp tu từ như điệp ngữ, so sánh, nhân hóa.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	2
	
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài: nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: đúng vấn đề nghị luận được nêu ra trong đề bài
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 
  Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: Giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận 
* Thân bài:
· Giải thích vấn đề: 
+ Điểm tựa là nơi để mỗi người nương tựa, là nơi tiếp cho họ sức mạnh, niềm tin, động lực sống, nơi mang lại cảm giác ấm áp, bình yên….
+ Quê hương là nơi mỗi con người được sinh ra, lớn lên, gắn bó với những kỉ niệm đẹp đẽ khó quên. Mỗi quê hương có một bản sắc khác nhau, nuôi dưỡng nên những tâm hồn con người phong phú.
=> Khẳng định tầm quan trọng của quê hương với mỗi con người.
· Chứng minh tính đúng đắn của vấn đề:
+ Điểm tựa sinh dưỡng: Quê hương là mảnh đất chúng ta sinh ra, lớn lên, trau dồi bản thân và mang trong mình ước mơ, khát vọng để giúp đời, giúp người.
+ Điểm tựa yêu thương: Quê hương có gia đình, bạn bè, thầy cô, là nơi nuôi dưỡng bồi đắp trong ta bao tình cảm tốt đẹp khác.
+ Điểm tựa bình yên: Quê hương là nơi con người trở về sau những khó khăn, mang lại cảm giác thanh thản và yên bình.
- Phản bác ý kiến trái chiều 
- Liên hệ hành động 
* Kết bài: Khái quát vấn đề và rút ra bài học cho thế hệ trẻ. 
	2,5



0,25

0,25






1,0







0,25
0,5
0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25



